
1
H24.180-

250922-0551

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TIẾN 

CÒONG

, Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0395769699
22/09/2025 

07:46:59

23/09/2025 

07:46:59

2
H24.180-

250922-0772

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ NGA

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0702037999

9

22/09/2025 

07:53:39

23/09/2025 

07:53:39

3
H24.180-

250922-0640

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0702037999

9

22/09/2025 

07:57:11

23/09/2025 

07:57:11

4
H24.180-

250922-0897

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI ĐỨC PHONG

SỐ 46, PHỐ ĐỒNG 

TÂM, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0925112777
22/09/2025 

07:58:44

23/09/2025 

07:58:44

5
H24.180-

250922-0706

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

QUYẾT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0393020209
22/09/2025 

08:02:44

23/09/2025 

08:02:44

6
H24.180-

250922-1089

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ SÂM

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0834823536
22/09/2025 

08:04:49

23/09/2025 

08:04:49

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 22/9/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7
H24.180-

250922-1436

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐÌNH 

BẰNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0834737521
22/09/2025 

08:14:17

23/09/2025 

08:14:17

8
H24.180-

250922-1384

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐÌNH 

BẰNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0834737521
22/09/2025 

08:15:44

23/09/2025 

08:15:44

9
H24.180-

250922-1490

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Đình Hợp

thôn quỳnh khê 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963861621
22/09/2025 

08:17:05

23/09/2025 

08:17:05

10
H24.180-

250922-1195

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG HẢI QUÂN

thôn bãi mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0967766315
22/09/2025 

08:17:44

23/09/2025 

08:17:44

11
H24.180-

250922-1299

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGA

thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904465329
22/09/2025 

08:18:22

23/09/2025 

08:18:22

12
H24.180-

250922-1223

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGA

thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904465329
22/09/2025 

08:19:14

23/09/2025 

08:19:14

13
H24.180-

250922-1171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGA

thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904465329
22/09/2025 

08:20:35

23/09/2025 

08:20:35

14
H24.180-

250922-1091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGA

thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904465329
22/09/2025 

08:21:06

23/09/2025 

08:21:06



15
H24.180-

250922-1747

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN THÀNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936948232
22/09/2025 

08:22:28

23/09/2025 

08:22:28

16
H24.180-

250922-0540

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ XUÂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:29:58

23/09/2025 

08:29:58

17
H24.180-

250922-2175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

DƯƠNG VĂN HÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0398214206
22/09/2025 

08:35:31

23/09/2025 

08:35:31

18
H24.180-

250922-0362

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU 

THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:36:48

23/09/2025 

08:36:48

19
H24.180-

250922-0397

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ KIM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:37:42

23/09/2025 

08:37:42

20
H24.180-

250922-2231

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
NGUYỄN VĂN ĐOAN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0388210693
22/09/2025 

08:37:42

23/09/2025 

14:07:42

21
H24.180-

250922-2168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ LANH

thôn lương xá nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0967618658
22/09/2025 

08:39:21

23/09/2025 

08:39:21

22
H24.180-

250922-2435

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ LANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0967618658
22/09/2025 

08:42:45

23/09/2025 

08:42:45

23
H24.180-

250922-2399

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TRUNG 

HIẾU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0326472401
22/09/2025 

08:43:42

23/09/2025 

08:43:42



24
H24.180-

250922-2534

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TRUNG 

HIẾU

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0326472401
22/09/2025 

08:45:39

23/09/2025 

08:45:39

25
H24.180-

250922-2518
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. NGUYỄN VĂN HẢI

CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0908340888
22/09/2025 

08:47:08

09/10/2025 

08:47:08

26
H24.180-

250922-0416

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ XUÂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:48:33

23/09/2025 

08:48:33

27
H24.180-

250922-0496

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH THƯ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:49:10

23/09/2025 

08:49:10

28
H24.180-

250922-0513

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:50:00

23/09/2025 

08:50:00

29
H24.180-

250922-2713

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN XUÂN 

THUẬN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0987009861
22/09/2025 

08:50:15

23/09/2025 

08:50:15

30
H24.180-

250922-0575

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN QUÝ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:51:25

23/09/2025 

08:51:25

31
H24.180-

250922-0647

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN AN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

08:52:41

23/09/2025 

08:52:41

32
H24.180-

250922-1422

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ THƯ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328192516
22/09/2025 

08:55:01

23/09/2025 

08:55:01



33
H24.180-

250922-2061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TỐNG THỊ SÂM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392430770
22/09/2025 

08:56:13

23/09/2025 

08:56:13

34
H24.180-

250922-2914

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN XUÂN 

THUẬN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987009861
22/09/2025 

08:56:27

23/09/2025 

08:56:27

35
H24.180-

250922-3142

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Thị Hằng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0913907583
22/09/2025 

09:00:15

23/09/2025 

09:00:15

36
H24.180-

250922-3261

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ HẰNG

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0913907583
22/09/2025 

09:02:32

23/09/2025 

09:02:32

37
H24.180-

250922-3301
Thủ tục đăng ký khai sinh Trần Văn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0362478595
22/09/2025 

09:05:46

23/09/2025 

09:05:46

38
H24.180-

250922-3565
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thiện Quý

thôn Đỗng Mỹ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0333073299
22/09/2025 

09:12:32

25/09/2025 

09:12:32

39
H24.180-

250922-3639

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ ĐỨC THẮNG

ĐỘI 7, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0385802403
22/09/2025 

09:12:49

23/09/2025 

09:12:49

40
H24.180-

250922-3630
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch BÙI THỊ MINH THÙY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988365385
22/09/2025 

09:13:53

23/09/2025 

09:13:53

41
H24.180-

250922-3468

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ VĂN BÌNH

thôn dưỡng thái bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0399806208
22/09/2025 

09:14:24

23/09/2025 

09:14:24



42
H24.180-

250922-3753

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ ĐỨC THẮNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

038802403
22/09/2025 

09:16:24

23/09/2025 

09:16:24

43
H24.180-

250922-4171
Thủ tục chứng thực di chúc NGUYỄN THỊ HỒNG

ĐỘI 7 THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982524684
22/09/2025 

09:28:00

23/09/2025 

09:28:00

44
H24.180-

250922-4185

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUANG 

DŨNG

SỐ 29 PHỐ PHẠM 

CẢNH LƯƠNG, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0337218648
22/09/2025 

09:28:18

23/09/2025 

09:28:18

45
H24.180-

250922-4357
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch DƯƠNG VĂN HÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0398214206
22/09/2025 

09:33:28

23/09/2025 

09:33:28

46
H24.180-

250922-4645

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

THÀO MÍ SÌ

THÔN THÍN NGÀI, 

Xã Sơn Vĩ, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam

0398466384

0022030093

49

22/09/2025 

09:40:04

23/09/2025 

09:40:04

47
H24.180-

250922-4630

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN CHÓT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0974523221
22/09/2025 

09:40:55

23/09/2025 

09:40:55

48
H24.180-

250922-4597

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

THẢO MÍ SÌ

, Xã Mèo Vạc, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam

0398466384
22/09/2025 

09:43:14

23/09/2025 

09:43:14

49
H24.180-

250922-4831

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Hậu

thôn cổ phục nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0346294262
22/09/2025 

09:47:32

23/09/2025 

09:47:32



50
H24.180-

250922-5101

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VÀNG MÍ SÚNG

THÔN NHÈO LỦNG, 

Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam

0386569908
22/09/2025 

09:51:32

23/09/2025 

09:51:32

51
H24.180-

250922-5076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VÀNG THỊ MÁY

, Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam

0356152426
22/09/2025 

09:52:18

23/09/2025 

09:52:18

52
H24.180-

250922-5095

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
NGUYỄN THỊ NHA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0916848668
22/09/2025 

09:52:53

24/09/2025 

07:30:00

53
H24.180-

250922-5279

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VÀNG THỊ MÁY

THÔN NHÈO LỦNG, 

Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam

0356152426
22/09/2025 

09:56:43

23/09/2025 

09:56:43

54
H24.180-

250922-5669

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Hậu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346294262
22/09/2025 

10:06:58

15/10/2025 

10:06:58

55
H24.180-

250922-5723

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN LIỀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0346219885
22/09/2025 

10:07:41

23/09/2025 

10:07:41

56
H24.180-

250922-5865

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HUYỀN

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0354011799
22/09/2025 

10:11:16

23/09/2025 

10:11:16

57
H24.180-

250922-5972

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÀNH 

LUÂN

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0918546111
22/09/2025 

10:13:57

23/09/2025 

10:13:57



58
H24.180-

250922-6257

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

TUYỀN

SỐ 3/17, NGÕ 86, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0866914563
22/09/2025 

10:21:13

23/09/2025 

10:21:13

59
H24.180-

250922-6264

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VIỆT ANH

XÓM 7 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0876280373
22/09/2025 

10:21:25

23/09/2025 

10:21:25

60
H24.180-

250922-5849

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THÀNH 

LUÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0918546111
22/09/2025 

10:23:58

23/09/2025 

10:23:58

61
H24.180-

250922-6557

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN DỰ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983983451
22/09/2025 

10:30:14

23/09/2025 

10:30:14

62
H24.180-

250922-6834

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG VĂN HÀ

SỐ 9 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0398214206
22/09/2025 

10:36:39

23/09/2025 

10:36:39

63
H24.180-

250922-7092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VĂN LIỀN

dưỡng thái trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0346219885
22/09/2025 

10:45:26

23/09/2025 

10:45:26

64
H24.180-

250922-7325

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ TUYẾT

, Phường Bắc An Phụ, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977719403
22/09/2025 

10:53:59

23/09/2025 

10:53:59

65
H24.180-

250922-5966

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
HỨA NHƯỢC HẬU

thôn Lương Xá, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0968526863
22/09/2025 

11:02:59

24/09/2025 

07:30:00



66
H24.180-

250922-8735

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MAI 

ANH

Số 14/159 Đường 20/9 

Khu Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0915256691
22/09/2025 

11:42:36

23/09/2025 

11:42:36

67
H24.180-

250922-10077

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
HOÀNG VĂN NAM

Thôn Cổ Phục Bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972834169
22/09/2025 

13:43:58

24/09/2025 

08:13:58

68
H24.180-

250922-10401

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG ĐỨC 

PHƯƠNG

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0975199304
22/09/2025 

13:46:21

23/09/2025 

13:46:21

69
H24.180-

250922-9847

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

13:47:14

23/09/2025 

13:47:14

70
H24.180-

250922-10473

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

DƯƠNG ĐỨC 

PHƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975199304
22/09/2025 

13:51:04

23/09/2025 

13:51:04

71
H24.180-

250922-10225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

13:51:36

23/09/2025 

13:51:36

72
H24.180-

250922-10513

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN HOÀNG 

QUYÊN

Số 60 Trần Hưng Đạo, 

Khu Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0974104999
22/09/2025 

13:51:44

23/09/2025 

13:51:44

73
H24.180-

250922-9859

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN AN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

13:56:12

23/09/2025 

13:56:12



74
H24.180-

250922-10719

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

CHANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0931200511
22/09/2025 

13:59:33

23/09/2025 

13:59:33

75
H24.180-

250922-10217

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:00:08

23/09/2025 

14:00:08

76
H24.180-

250922-10204

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH THƯ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:00:53

23/09/2025 

14:00:53

77
H24.180-

250922-10190

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:01:45

23/09/2025 

14:01:45

78
H24.180-

250922-10183

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:02:51

23/09/2025 

14:02:51

79
H24.180-

250922-10168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:03:45

23/09/2025 

14:03:45

80
H24.180-

250922-10161

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH THƯ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:06:29

23/09/2025 

14:06:29

81
H24.180-

250922-10147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:07:45

23/09/2025 

14:07:45



82
H24.180-

250922-9871

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ XUÂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:10:16

23/09/2025 

14:10:16

83
H24.180-

250922-9883

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:11:34

23/09/2025 

14:11:34

84
H24.180-

250922-9894

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN QUÝ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:12:56

23/09/2025 

14:12:56

85
H24.180-

250922-9904

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ KIM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:14:37

23/09/2025 

14:14:37

86
H24.180-

250922-9913

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:15:33

23/09/2025 

14:15:33

87
H24.180-

250922-9923

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ XUÂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:16:26

23/09/2025 

14:16:26

88
H24.180-

250922-9932

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:17:41

23/09/2025 

14:17:41

89
H24.180-

250922-9941

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:18:35

23/09/2025 

14:18:35



90
H24.180-

250922-9964

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ KIM 

OANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:19:27

23/09/2025 

14:19:27

91
H24.180-

250922-9958

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN QUÝ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:20:07

23/09/2025 

14:20:07

92
H24.180-

250922-11313
Thủ tục đăng ký khai sinh PHẠM VĂN HUY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972222594
22/09/2025 

14:20:38

23/09/2025 

14:20:38

93
H24.180-

250922-9971

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:20:56

23/09/2025 

14:20:56

94
H24.180-

250922-9988

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH THƯ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:22:58

23/09/2025 

14:22:58

95
H24.180-

250922-10000

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:24:04

23/09/2025 

14:24:04

96
H24.180-

250922-10102

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:25:01

23/09/2025 

14:25:01

97
H24.180-

250922-10041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:26:31

23/09/2025 

14:26:31



98
H24.180-

250922-10125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ XUÂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:27:34

23/09/2025 

14:27:34

99
H24.180-

250922-10120

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ XUÂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:28:43

23/09/2025 

14:28:43

100
H24.180-

250922-10136

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:29:24

23/09/2025 

14:29:24

101
H24.180-

250922-10090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:30:22

23/09/2025 

14:30:22

102
H24.180-

250922-10064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN QUANG 

MINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:31:32

23/09/2025 

14:31:32

103
H24.180-

250922-11911

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG THỊ HOÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0916848668
22/09/2025 

14:38:26

23/09/2025 

14:38:26

104
H24.180-

250922-11673

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN HIỂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0385635769
22/09/2025 

14:38:53

23/09/2025 

14:38:53

105
H24.180-

250922-11564

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

CHU THANH THẢO

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0833402018
22/09/2025 

14:39:15

23/09/2025 

14:39:15



106
H24.180-

250922-11421

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG HỮU ĐIỆP

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346018313
22/09/2025 

14:39:42

23/09/2025 

14:39:42

107
H24.180-

250922-10009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ KIM 

OANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:40:18

23/09/2025 

14:40:18

108
H24.180-

250922-10110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ XUÂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:42:23

23/09/2025 

14:42:23

109
H24.180-

250922-12194
Thủ tục đăng ký kết hôn Hứa Văn Thành

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936868386
22/09/2025 

14:47:19

25/09/2025 

09:17:19

110
H24.180-

250922-10082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN A

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:48:18

23/09/2025 

14:48:18

111
H24.180-

250922-12356

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ HỒNG QUANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0974002648
22/09/2025 

14:50:41

24/09/2025 

09:20:41

112
H24.180-

250922-12214

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

ĐẶNG THỊ NGÁT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989372525
22/09/2025 

14:52:41

29/09/2025 

14:52:41

113
H24.180-

250922-12085

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

ĐẶNG THỊ NGÁT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989372525
22/09/2025 

14:55:34

29/09/2025 

14:55:34



114
H24.180-

250922-12646
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch HOÀNG MINH HANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982851188
22/09/2025 

14:57:58

23/09/2025 

14:57:58

115
H24.180-

250922-10073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN A

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

14:58:29

23/09/2025 

14:58:29

116
H24.180-

250922-12680
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÃ THỊ TÂM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0946794365
22/09/2025 

14:58:52

23/09/2025 

14:58:52

117
H24.180-

250922-11795

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

TRƯƠNG THỊ TÌNH ( 

DŨNG)

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982618650
22/09/2025 

14:59:41

29/09/2025 

14:59:41

118
H24.180-

250922-12561
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch HOÀNG MINH HANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982851188
22/09/2025 

14:59:51

23/09/2025 

14:59:51

119
H24.180-

250922-12814

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG CÔNG HẬU

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904336782
22/09/2025 

15:01:43

24/09/2025 

07:30:00

120
H24.180-

250922-12812
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÃ THỊ TÂM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0946794365
22/09/2025 

15:02:01

24/09/2025 

07:30:00

121
H24.180-

250922-10035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN QUANG 

MINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

15:02:52

24/09/2025 

07:30:00



122
H24.180-

250922-12716

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

DƯƠNG THỊ ÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0964868255
22/09/2025 

15:03:35

30/09/2025 

07:30:00

123
H24.180-

250922-12904
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Dương Thị Cúc

thôn Tân Thành, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0338442063
22/09/2025 

15:05:10

30/09/2025 

07:30:00

124
H24.180-

250922-10015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
22/09/2025 

15:07:28

24/09/2025 

07:30:00




